
2 cực 3 cực 4 cực

1 61WN
100A, 12.5KA

50000/250000
13,529,000         

2 62WN
200A, 25KA

50000/250000
13,250,000     14,550,000         

3 64WN
400A, 30KA

50000/250000
16,720,000     20,940,000         

4 66WN
600A, 37.5KA

50000/250000
26,000,000     30,960,000         

800A, 50KA

From

ATS VITZO

Giá bán (VNĐ)

BẢNG GIÁ ATS VITZO - HÀN QUỐC
(Áp dụng từ ngày 01.02.2017)

STT Chủng loại Mã hàng
Vị trí 

cực bát
Đặc tính

5 68WN
800A, 50KA

10000/50000
33,620,000     43,960,000         

6 610WN
1000A, 50KA

10000/50000
34,670,000     46,000,000         

7 612WN
1200A, 50KA

10000/50000
60,680,000     76,160,000         

8 616WN
1600A, 55KA

10000/50000
68,100,000     86,000,000         

9 620WN
2000A, 60KA

5000/10000
86,600,000     111,450,000       

10 630WM
3000A, 80KA

5000/10000
120,100,000   143,000,000       

11

ATS VITZO

Loại HS

2 vị trí (ON-ON) AC 

250V

21HS Front
100A, 10KA

50000/250000
    2,550,000 

12
ATS CONTROLLER

FIVE GENTECH
4,500,000           

*** Lưu ý:

- Bảng giá trên chưa bao gồm VAT

- ATS VITZO xuất xứ từ Hàn Quốc, có giấy chứng nhận xuất xứ và chất lượng.

- Thời gian bảo hành 18 tháng.

Back

ATS VITZO

Loại WN

3 vị trí (ON-OFF-ON) 

AC

600V, DC 125V

ACU 133


